	BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TRONG DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)

	Stt
	Danh mục thủ tục hành chính/ nhóm Thủ tục hành chính hiện tại
	Thủ tục hành chính thay thế/bãi bỏ
	Chi phí tuân thủ TTHC
hiện tại
	Chi phí tuân thủ TTHC
sau khi thay thế/hủy bỏ
	Chênh lệch
	Tỷ lệ

	I.
	CÁC NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI ĐIỂM 1, 2 PHẦN VIII CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-CP NGÀY 30/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN (CHÍNH SÁCH)

	1
	Đăng ký thường trú
	Đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân 
	339.862.459.497
	76.464.248.228
	 
	 

	2
	Đăng ký tạm trú
	Đăng ký cư trú thông qua số định danh cá nhân 
	182.294.737.529
	55.661.409.080
	 
	 

	Tổng cộng:
	522.157.197.026
	132.125.657.308
	390.031.539.719
	74,70%

	II.
	CÁC NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI ĐIỂM 3 PHẦN VIII CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-CP NGÀY 30/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN (CHÍNH SÁCH)

	1
	Tách Sổ Hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)
	Bãi bỏ toàn bộ phần có liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú trong 13 nhóm thủ tục hành chính

Bãi bỏ toàn bộ phần có liên quan đến Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú trong 13 nhóm thủ tục hành chính
	63.734.009.250
	0
	
	

	2
	Cấp đổi Sổ Hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)
	
	46.593.347.000
	0
	
	

	3
	Cấp lại Sổ Hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)
	
	35.805.676.810
	0
	
	

	4
	Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã)
	
	9.621.434.750
	0
	
	

	5
	Xóa đăng ký thường trú
	
	24.311.895.000
	0
	
	

	6
	Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
	
	3.260.392.740
	0
	
	

	7
	Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
	
	1.943.913
	0
	
	

	8
	Cấp giấy chuyển hộ khẩu
	
	45.732.179.280
	0
	
	

	9
	Cấp đổi Sổ Tạm trú tại Công an cấp xã
	
	15.764.112.000
	0
	
	

	10
	Cấp lại Sổ Tạm trú tại Công an cấp xã
	
	19.721.206.970
	0
	
	

	11
	Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ Tạm trú tại Công an cấp xã
	
	1.584.212.540
	0
	
	

	12
	Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã
	
	26.181.197.770
	0
	
	

	13
	Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã
	
	398.130
	0
	
	

	Tổng cộng:
	292.312.006.153
	0
	292.312.006.153
	100%


